KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ THỰC VẬT- TẾT- MÙA XUÂN –NH 24-25
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: “ Rau xanh quanh bé ”
	1
	Từ 06/1 đến 10/1
	Đoàn Thị Hòa
	

	Nhánh 2: “Cây xanh quanh bé ”
	1
	Từ 13/1 đến 17/2
	Nguyễn T. T. Trang
	

	Nhánh 3  “Bé vui đón Tết”
	1
	Từ 20/1 đến 24/1
	Phạm T. Như Lành
	

	Nhánh 4: “Mùa xuân của bé ”
	1
	Từ 03/2 đến 07/2
	Nguyễn T. T. Trang
	


III. CHUẨN BỊ
	
	
Nhánh 1 : “Rau xanh quanh bé ”
	Nhánh 2: “ Cây xanh quanh bé ”
	Nhánh 3
“Bé vui đón Tết”
	Nhánh 3:“Mùa xuân của bé ”

	Giáo viên
	
-  Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ về chủ đề cây xanh
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp. Trang trí sắp xếp các góc chơi phù hợp với nhánh cây xanh quanh bé
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình: Giấy vẽ, sáp màu, lá khô, giấy vụn, tạp chí sách báo, tranh ảnh, lịch cũ, hình ảnh về các loại rau, củ, quả.cây xanh
- Trao đổi với phụ huynh cùng giúp trẻ có hiểu biết, khám phá về một số loại cây xanh
	
- Lên kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển của trẻ
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp. Trang trí sắp xếp các góc chơi phù hợp với nhánh rau xanh quanh bé
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình: Giấy vẽ, sáp màu, lá khô, giấy vụn, tạp chí sách báo, tranh ảnh, lịch cũ, hình ảnh về các loại rau, củ, quả.
- Trao đổi với phụ huynh cùng giúp trẻ có hiểu biết, khám phá về một số loại rau.
	
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp. Trang trí sắp xếp các góc chơi phù hợp với nhánh “Bé vui đón Tết”
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình: Giấy vẽ, sáp màu, lá khô, giấy vụn, tạp chí sách báo, tranh ảnh, lịch cũ, hình ảnh về các loại cây, hoa, các món ăn ngày Tết
- Trang trí  bảng tuyên truyền có nội dung về chủ đề đón Tết Nguyên đán
- Trao đổi với phụ huynh cùng giúp trẻ có hiểu biết, khám phá về một số món ăn, phong tục ngày Tết
	 
- Lên kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển của trẻ
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp. Trang trí sắp xếp các góc chơi phù hợp với nhánh “Mùa xuân của bé”
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ
- Trang trí  bảng tuyên truyền có nội dung về chủ đề 
- Trao đổi với phụ huynh cùng giúp trẻ có hiểu biết, khám phá về mùa xuân 

	Nhà trường
	- Lô tô, tranh truyện về chủ đề nhánh.
- Các loại hộp giấy, giấy vụn...
	- Ủng hộ cho lớp các loại tranh ảnh tạp chí họa báo có nội dung về chủ đề
- Ủng hộ cho lớp đồ chơi trong lớp.
	- Giấy màu, các con giống chơi tại các góc chơi...
- Tranh ảnh tuyên truyền chủ đề.
	Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dạy và học

	Phụ huynh
	- - Các loại lô tô cho chủ đề
- Giấy vẽ keo dán, giấy màu tranh truyện cho chủ đề

	-  Phụ huynh đóng góp tranh ảnh lịch cũ để cô và trẻ cùng làm album về chủ đề
- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) về  chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về cây xanh
	Đóng góp tranh truyện về chủ đề, góp các loại hộp  nhựa, hộp giấy, sách báo, tạp chí nói về Tết Nguyên đán
- Trò chuyện với trẻ về một số phong tục ngày Tết, các món ăn trong ngày Tết.

	- Phụ huynh đóng góp tranh ảnh lịch cũ để cô và trẻ cùng làm album về  mùa xuân
- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) về  mùa xuân
- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân.

	Trẻ
	Hoàn thành các sản phẩm nghệ thuật tạo hình có nội dung về nhánh “Rau xanh quanh bé”
- Trẻ thuộc một số bài thơ, bài hát, biết cách chơi một số trò chơi về chủ
	-Hoàn thành các sản phẩm nghệ thuật tạo hình có nội dung về cây xanh
- Trẻ thuộc một số bài thơ, bài hát, biết cách chơi một số trò chơi về chủ đề 


	-  Hoàn thành các sản phẩm nghệ thuật tạo hình có nội dung về nhánh “Bé vui đón Tết
- Trẻ thuộc một số bài thơ, bài hát, biết cách chơi một số trò chơi về chủ đề 
	- Hoàn thành các sản phẩm nghệ thuật tạo hình có nội dung về nhánh “Mùa xuân của bé”
- Trẻ thuộc một số bài thơ, bài hát, biết cách chơi một số trò chơi 


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Tìm hiểu về Tết và mùa xuân, các loại rau xanh quanh bé
- Kể lại sự việc theo ý hiểu
- Đọc: Đồng dao xúc xắc xúc xẻ
- Nghe Truyện: Mùa xuân đã về
- Tìm hiểu: Rau cải - Bắp cải
- Bé vui đón Tết
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát : Sắp đến Tết rồi
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách: VĐ: Sắp đến Tết rồi
- Múa mùa xuân đến rồi
- Trang trí  bánh chưng
	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (kiễng, hạ gót chân, nhanh, chậm).
2. Trọng động:
Bài 7:
 + Hô hấp: Hít vào thở ra 
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao
+ Chân: Bước từng chân ra trước, vuông góc         
+ Bụng: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.                                                                                 
+ Bật:  Bật về phía trước 
- Tập kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi, Mùa xuân đến rồi”
- Trò chơi: “ Gieo hạt nảy mầm” 
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp, sân tập.

	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
06/1-10/1/2025
	Ngày 06/1/2025
PT thẩm mỹ
Dạy KN Ca hát
“Bầu và bí”

	Ngày 07/1/2025
PT NT
Rau cải - Rau bắp Cải.

	Ngày 08/1/2025
PT ngôn ngữ
Thơ “Hoa Kết trái”
	Ngày 09/1/2025
PT thể chất
“Ném trúng đích nằm ngang xa 1,5 cm”

	Ngày 10/1/2025
PT Thẩm Mỹ
Tô màu nước một số loại quả

	


	Nhánh 2
13/1-17/1/2025
	Ngày 13/1/2025
	PT thẩm mỹ
Dạy KN ca hát “ Lý Cây Xanh”
	Ngày 14/1/2025
PT nhận thức
Bé với cây xanh
	Ngày 15/1/2025
     PT ngôn ngữ
    Thơ “Cây dây leo”
	Ngày 16/1/2025
   PT thẩm mỹ
      Xé dán cây xanh.

	Ngày 17/1/2025
PT nhận thức
Nhận biết số lượng trong phạm vi 4
	

	Nhánh 3
20/1-24/1/2025
	Ngày 20/1/2025
PT Thẩm Mỹ
Dạy KN Ca hát
“Sắp đến tết rồi” 
	Ngày 21/1/2025
PT TCKNXH
Bé vui đón tết

	Ngày 22/1/2025
PT thể chất
Bật nhảy tại chỗ
	Ngày 23/1/2025
PT TM
Dán hoa đào-hoa mai
	Ngày 24/2/2025
PTNT
Tách 4 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ
	

	Nhánh 4
03/2-07/2/2025
	Ngày 03/2/2025
PT thẩm mỹ
Dạy KN VĐ Múa 
“Mùa xuân đến rồi”
	Ngày 04/2/2025
PT nhận thức
Mùa xuân đã về
	Ngày 05/2/2025
PTNN
PT thẩm mỹ
Tô màu hoa mùa xuân
	Ngày 06/2/2025
PT ngôn ngữ
Truyện  “Mùa xuân đã về”
	Ngày 07/2/2025
PTthể chất
Bước lên xuống bục cao 1,5 cm
 

	


4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
06/1-10/1/2025






	- Quan sát cây hành
- TCVĐ: Tưới nước, trồng hoa
- Chơi ĐCNT
	- Quan sát, trò chuyện mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
-TCVĐ:Lăn bóng
- Chơi trên sân cỏ
	- Quan sát Cây rau cải
- TC: cáo ơi ngủ à.
[bookmark: _GoBack]- Chơi ĐCNT
	- Quan sát : Cây tỏi
- TCVĐ: Hái hoa bỏ giỏ
- Chơi trên sân cỏ
	- 
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi ĐCNT
	

	
Nhánh 2
13/1-17/1/2025
	- Quan sát:  Hoa dâm bụt TCVĐ:Bước lên, xuống bục cao 30cm
- Chơi ĐCNT
	- Quan sát, thực hành cách chăm sóc và bảo vệ  cây
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi  trên sân cỏ
	- Quan sát cây hoàng yến.
- TCVĐ :Cáo ơi ngủ à
- Chơi ĐCNT
	- Quan sát : cây xoài
- TC: kéo co
- Chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời
	- QS, trò chuyện mối liên hệ đơn giản giữa cây với mt sống và cách chăm sóc bảo vệ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi ĐCNT
	

	Nhánh 3
20/1-24/1/2025
	- Quan sát: Hoa đào
- TCVĐ: nhặt lá 
- Chơi tự chọn ĐCNT

	- Quan sát : Hoa mai
- TCVĐ: Tìm lá cho cây
- Chơi trên sân cỏ

	- Quan sát Bánh chưng
-TCVĐ:Bật nhảy tại chỗ.
- Chơi ĐCNT

	- Quan sát: góc trưng bày ngày tết
- TCVĐ: Gieo hạt- nảy mầm
- Chơi tự chọn 
	- Quan sát,trò chuyện về món ăn ngày Tết
-Quan sát: Cây hoa trạng nguyên
- TCVĐ: Thổi lá
- Chơi trên sân cỏ
	

	Nhánh 4
03/2-07/2/2025
	- Quan sát: Hoa cúc vàng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn
	- Quan sát, trò chuyện mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
 - Chơi ở sân cỏ
	
- Viết nguệch ngoạc trên nền sân
- TCVĐ: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay
- Chơi ĐCNT
	- Quan sát : cây hoa ngũ sắc
- TCVĐ: Chong chóng quay
- Chơi tự chọn: 
	- Quan sát, thực hành cách chăm sóc và bảo vệ các loại cây
- TCVĐ: Thổi lá
- Chơi trên sân cỏ.
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	-Nhận biết ký hiệu ca cốc, tủ quần áo....
- Biết chọn trang phục và mặc trang phục theo mùa
- Sử dụng dụng cụ ăn , uống hợp lý
- Biết bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi
	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
06/1-10/1/2025

	- Ôn vận động: Ném trúng đích nằm ngang
-  Trẻ chơi các góc
	- Làm quen bài hát “ Bầu và bí”
- Trò chơi “ Gieo hạt, nảy mầm”
- Trẻ chơi các góc
	-Trò chuyện về cách chăm sóc và bảo vệ các loại cây rau.
- TC:  Kéo co 
- Trẻ chơi các góc
	- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng của rau xanh
- Sắp xếp lại các giá đồ chơi cùng cô

	- Sắp xếp lại các giá đồ chơi cùng cô
- Liên hoan cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.

	

	Nhánh 2
13/1-17/1
	Ôn ca hát “ Lý cây xanh” 
Trò chơi : Ném còn
Chơi tự chọn
	- Làm quen với bài thơ “Cây dây leo”
- TC: kéo co
- Trẻ chơi góc theo ý thích
	-Trò chuyện về cách chăm sóc và bảo vệ các loại cây xanh.
- Trò chơi “ Kéo co” 
- Trẻ chơi các góc
	- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng của cây xanh
- Sắp xếp lại các giá đồ chơi cùng cô

	- Sắp xếp lại các giá đồ chơi cùng cô
- Liên hoan cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.

	

	Nhánh 3
20/1-24/1
	- Cho trẻ ôn ca hát: “Sắp đến tết rồi”
- TC: Gieo hạt nảy mầm
- Trẻ chơi góc theo ý thích

	- Dạy trẻ lời chúc dành cho bà cho mẹ
- TC: Lộn cầu vồng
- Chơi các góc
	- Trò chuyện về các công việc chuẩn bị cho ngày tết
TC:  Kéo co
 -Trẻ chơi góc theo ý thích

	- Kể lại công việc của trẻ và người thân chuẩn bị đón tết tại gia đình.                         
- TC : Dung dăng dung dẻ
- Sắp xếp lại các giá đồ chơi cùng
	- Bổ sung bài tạo hình : Trang trí bánh chưng
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan
	

	Nhánh 4
03/2-07/2
	- Ôn VĐ Múa 
 “ Mùa  xuân đến rồi” 
- Trò  chơi “ Dung dăng dung dẻ”
- Trẻ chơi các góc
	- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa mùa xuân.
- TC: Chồng nụ chồng hoa
- Trẻ chơi các góc 
	- Trò chuyện về thời tiết của mùa xuân
-  Trò chơi “ném còn”
- Rèn trẻ chơi góc nấu ăn
- Trẻ chơi các góc
	- Trò chuyện cùng  trẻ về một số lễ hội  tổ chức trong  mùa xuân.
- TC: Gieo hạt nảy mầm
- Trẻ chơi các góc
	- Ôn VĐ: Bật nhảy tại chỗ.
- Liên hoan văn nghệ  cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan


	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh
	

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	
N3
	N4


	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	Biết thỏa thuận, phân công công việc cho từng thành viên.
 - Biết thao tác nấu và sắp xếp bếp theo quy trình 1 chiều.
- Có một số kỹ năng chế biến một số món ăn đơn giản, biết gọi tên, giới thiệu các món ăn.
- Trẻ biết bày món ăn, trang trí các món ăn đẹp mắt, hấp dẫn.
- Đóng gói món ăn nhanh cho khách mang về. (Nếu khách có nhu cầu).
- Biết chào mời khách hàng, tự tin khi giao tiếp mời khách, biết nói lời cảm ơn.
	- Pha nước cam:
+ Vắt nước cam
+ Cho đường, khuấy đều.
	- Quả cam, đường, cốc, thìa.
	
	X
	

	



	
	
	
	
	- Món canh cua:
+ Rửa cua, say cua, lọc cua, đun sôi cho rau vào nồi, thêm gia vị.
	- Quy trình chế biến món canh cua.
- Xúp, mì chính.
- Cua, rau mồng tơi.
- Bộ đồ chơi nấu ăn.
- Bát tô, muôi, thìa.
	X
	
	
	

	
	
	
	
	- Món trứng rán:
+ Rửa trứng
+ Đập trứng, khuấy đều cho thêm gia vị.
+ Cho vào chảo rán
	- Tranh ảnh các bước gợi ý cách làm món trứng rán.
- Tạp dề, khẩu trang, gang tay chế biến.
- Trứng, dầu ăn, xúp
- Đĩa đựng, bát tô thìa, đũa.
	X
	X
	
	

	
	
	
	
	- Gói bánh chưng:
+ Xếp lá, cho gạo, đỗ, thịt.
+ Gói, buộc dây.
+ Luộc.
	- Lá dong, dây buộc, gạo, thịt, hạt tiêu bắc.
- Bộ đồ chơi nấu ăn.

	
	
	X
	

	
	
	
	
	- Làm bánh đa nem:
+ Lá gói nem, nguyên liệu đã trộn sẵn làm nhân, cuộn bánh đa nem, cho vào chảo rán, bày ra đĩa.
	- Quy trình chế biến làm bánh đa nem.
- Mũ, tạp dề, khẩu trang, gang tay chế biến.
- Nồi, chảo, rổ đựng.
- Giấy nilon, xốp vụn, dây nịt, dầu ăn, xúp…
- Bát, đĩa, thìa, đũa…
	
	
	
	



X

	
	
	Bác sĩ
	- Trẻ biết một số thao tác khám bệnh, tiêm thuốc, cân đo, phát thuốc cho bệnh nhân.
	- Trẻ đóng vai bác sĩ siêu âm, khám bệnh, cân đo, kê đơn, tiêm, phát thuốc cho bệnh nhân
	- Bộ đồ chơi bác sĩ ( tai nghe, máy đo huyết áp, máy siêu âm, sa lanh, thuốc…)
- Trang phục bác sĩ: quần áo, mũ.
	X
	X
	
X

	


X



	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết cách sắp xếp, giới thiệu về mặt hàng, gắn mác.
- Biết đưa hàng cho khách và thanh toán tiền.
- Biết xưng hô đúng vai, chào mời khách hàng, tự tin khi giao tiếp mời khách, biết nói lời cảm ơn hẹn gặp lại khách bằng phép lịch sự, cúi đầu chào.
- Gói hàng, giao hàng theo yêu cầu của khách hàng (nếu có).

	+ Trẻ bày bán, sắp xếp các mặt hàng.
+ Chào mời khách.
+ Giới thiệu gian hàng.
+ Gói hàng cho khách.
+ Tính tiền.
+ Chào và nói lời cảm ơn khách. 

	 - Các gian hàng: 
+ Tranh ảnh trang trí: Câu đối, lịch, tranh phong cảnh, thư pháp…
+ Đồ trang trí: Đèn lồng, dây nơ, cờ, hoa, bao lì xì…
+ Đồ chơi: Bóng bay, tò he, chong chóng…
+ Trang phục, đồ dùng: Quần, áo, mũ, dép, túi…
+ Đồ ăn ngày tết: Bánh chưng, quả, bánh kẹo, nước ngọt, giò chả, xúc xích...
+ Các loại hoa, cây cảnh: Hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa đồng tiền...
- Hộp đựng tiền và tiền làm bằng thẻ chấm tròn.
	X
	X
	
X

	





X

	2
	Góc xây dựng
	- Trẻ biết thoả thuận, phân công công việc trong nhóm chơi.
- Thảo luận chọn công trình sẽ xây, xưng hô đúng vai chơi.
- Biết phân khu theo mẫu gợi ý và trí tưởng tượng của trẻ: xây, phân khu tạo khuôn viên cho chợ quê, Vườn hoa mùa xuân, khu vui chơi lễ hội…
- Biết giao lưu với góc chơi khác để mua bổ sung đồ dùng cho công trình của mình.
- Biết sắp xếp bố cục công trình đẹp, hợp lý.
- Biết nói về công trình của mình.
- Thu dọn xếp đặt đồ dùng gọn gàng sau khi chơi đúng quy định.
	- Xây khu chợ quê:
+ Xây phân khu chợ quê.
+ Sắp xếp các gian hàng đẹp, hợp lý.
+ Nói về công trình của mình.

	- Tranh mẫu gợi ý: Chợ quê ngày tết.
+ Trang phục: quần áo, mũ bảo hộ.
+ Dụng cụ: Bay, thước đo, xô, xẻng, xe rùa…
+ Nguyên liệu: Gạch xây, hàng rào, cây, hoa, khối hộp, nút ghép…
 - Đồ dùng: Quần áo, mũ, dép, cành đào, cành mai, bánh chưng, giò, bao lì xì, quả… 
- Tranh mẫu gợi ý 
công trình khu vui chơi. 
- Trang phục: mũ bảo hộ.
- Dụng cụ xây: Bay, dao xây, thước đo, xô, xẻng, xe rùa.
	X
	X
	X
	













	
	
	
	- Xây dựng khu vui chơi lễ hội:
+ Phân khu tạo khuôn khu vui chơi.
+ Sắp xếp bố cục công trình đẹp, hợp lý 
	- Tranh mẫu gợi ý: Lễ hội mùa xuân
+ Trang phục: quần áo, mũ bảo hộ.
+ Dụng cụ: Bay, thước đo, xô, xẻng, xe rùa…
+ Nguyên liệu: Gạch xây, hàng rào, cây, hoa, khối hộp, nút ghép…
 - Đồ dùng: Quần áo, mũ, dép, cành đào, cành mai, bánh chưng, giò, bao lì xì, quả… 
- Tranh mẫu gợi ý 
công trình khu vui chơi. 
- Trang phục: mũ bảo hộ.
- Dụng cụ xây: Bay, dao xây, thước đo, xô, xẻng, xe rùa.
- Nguyên liệu xây: gạch xây, hàng rào, thảm cỏ, khối hộp trụ, khối vuông, nút ghép.
- Mô hình: Nhà bóng, cầu trượt, nhà hơi, xích đu, đu quay, tàu hoả, ô tô, bể cá…
- Đồ dùng: Một số loại đồ chơi xích đu, cần câu cá, cá nhựa, bóng, cầu trượt, tàu hoả, ô tô, bàn ghế, ô che, cát, hạt luồng…
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	Góc văn học
	Nghe hiểu lời nói, thực hiện được yêu cầu đơn giản.
- Biết thể hiện ngôn ngữ trong vai chơi của mình.
- Trẻ biết cách lật, mở sách, truyện.
- Biết làm Album ảnh.
- Trẻ biết xem tranh, hình ảnh và tự kể chuyện theo ý hiểu. 
- Biết vẽ, “viết” nguệch ngoạc.
- Biết sử dụng rối để kể chuyện theo cách của mình.

	- Gấp, mở lật sách về chủ đề.
	- Các loại sách, tranh, truyện, hình ảnh về ngày tết, mùa xuân, lễ hội…
	X
	X
	
X

	

X

	
	
	
	- Xem tranh thơ, truyện.

	- Tranh thơ chữ to có hình ảnh minh họa bài thơ: “ Cây dây leo”, “ Hoa kết trái” , Mùa xuân đã về, Tết đang vào nhà, đồng dao Bịt mắt bắt dê…
	X
	X
	X
	

X

	
	
	
	- Kể chuyện theo tranh.
	- Tranh truyện: Bé An không nghe lời, Mùa xuân đã về.
	X
	X
	X
	
X

	
	
	
	- Kể chuyện với đồ vật, rối theo chủ đề.
	- Tranh ảnh về tết, mùa xuân, lễ hội, con rối, sân khấu rối…
	X
	X
	X
	
X

	
	
	
	- Làm album ảnh: Đồ chơi tết, trang phục tết, món ăn ngày tết, lễ hội, mùa xuân. 
	- Tranh ảnh: Tết, mùa xuân, lễ hội, kéo, keo, quyển album rỗng. Sáp màu, giấy A4.
	
	
	X
	

X
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	Góc học tập
	- Trẻ biết phân biệt cây đào, mai theo vùng miền
- Phân biệt cây nào quả ấy, quả nào hạt ấy, to nhỏ…
- Trẻ phân biệt hoa cánh tròn, hoa cánh dài, hoa cánh to, hoa cánh nhỏ
- Trẻ biết ghép tranh cây xanh, một số loài hoa từ các mảnh ghép rời
- Trẻ biết so hình một số loại cây xanh, một số loài hoa

	- Chơi so hình một số loại cây xanh, hoa, rau, củ, quả
- Chọn lô tô phân biệt cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát, phân biệt to- nhỏ
- Chơi nối cây nào quả ấy, quả nào hạt ấy
- Chọn hoa, quả theo màu  sắc, theo kích thước
- Ghép tranh một số loài cây xanh, hoa, quả, củ, rau.
- Xâu hoa lá ( hoa màu đỏ- màu vàng-màu xanh)
- Chơi chọn hai hình giống nhau
	-  Bàn cờ so hình, tranh lô tô các loại cây, các loại hoa, một số tranh về cây xanh, hoa cắt rời cho trẻ ghép.

	X
	X
	
X

	



X
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	Góc nghệ thuật
	* Âm nhạc
- Trẻ có kỹ năng ca hát và vận động theo nhạc các bài hát về chủ đề “Thực vật- Tết- Mùa xuân”
- Trẻ biết thể hiện tình cảm theo lời bài ca
	- Trẻ hát và vận động múa, vận động kết hợp với dụng cụ một số bài hát: Tết đến rồi, chúc tết, Sắp đến tết rồi,...

	- Các loại nguyên học liệu (Giấy vụn, vải vụn, lá khô, len, vỏ sữa, keo dán, đất nặn,….)
)
	X
	X
	
X

	


X

	
	
	* Tạo hình
Trẻ biết vẽ, tô màu, nặn, cắt, xé dán, xếp hình, in.
- Biết lựa chọn, sử dụng phối hợp một số nguyên vật liệu tạo nên sản phẩm của chủ đề. 
- Biết nói về sản phẩm của mình
- Trẻ biết cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, phát triển trí tưởng tượng phong phú của trẻ.
- Biết luân chuyển sản phẩm giao lưu các góc chơi.
	- Vẽ, tô màu tranh về cảnh mùa xuân, về tết, lễ hội… 
	- Các nguyên liệu: Giấy A4, sáp màu, bút chì, bút lông, màu nước, khay pha màu.
	X
	X
	
	

	
	
	
	- Nặn tò he, 1 số đồ chơi, hoa, quả, bánh chưng, giò...
	- Đất nặn, bảng con, khăn lau, dao cắt đất.
	
	
	X
	

	
	
	
	- Cắt, xé dán hoa, lá mùa xuân, đèn lồng, dây xúc xích, lì xì...
	- Giấy màu thủ công, xốp màu,  keo, kéo, giấy A4
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	- In hình bông hoa, đèn lồng, đồ chơi…
	- Khuôn in rau củ quả, bông hoa, màu nước, giấy bìa, giấy A4.
	
	
	X
	
X

	
	
	
	- Trang trí cành đào, cành mai, câu đối, trang phục…
	- Bìa catton, giấy sơn màu, đề can màu, xốp màu, lá cây, bồng hoa, băng dính 2 mặt.
	
	
	X
	

	
	
	
	- Làm đồ chơi: đồ lưu niệm từ nguyên liệu   thiên nhiên: vòng tay, vòng cổ, túi xách…
	- Lá dừa, dây nilon, dây chuối, cành cây khô, vỏ lạc, vỏ ngao, vỏ trấu, hột hạt (na, nhãn, vải, cam…)
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	Góc steam

	- Trẻ biết  cách gói bánh chưng ngày tết
- Trẻ biết tạo cành đào, cành mai từ các nguyên vật liệu khác nhau
- Trẻ làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ từ các nguyên vật liệu khác nhau
	- Trẻ thực hành giúp cô gói bánh chưng tết
- Trẻ  trang trí cành đào, cành mai ngày tết
- Trẻ làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ
	- Các loại nguyên vật liệu gói bánh chưng: lá dong, gạo, đỗ thịt, lạt..
- Cành cây khô, giấy màu
Giấy nhăn, keo, kéo, hồ dán
- Chai lọ nhựa
	X
	X
	X
	




X
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